                          TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                         CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Khoa: Tâm lí – Giáo dục                                          Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

           DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT THƯỞNG HỌC BỔNG KKHT 

            HỌC KỲ I.    NĂM HỌC 2013 – 2014. 

	TT
	Mã số SV
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm

HT
	Điểm

RL
	Phân

loại
	Mức cấp/

Tháng

	1
	1066090026
	Nguyễn Thị Thu Loan
	K13A 
	3,41
	(90)XS
	Giỏi
	310.000đ

	2
	1066090074
	Nguyễn Thị Minh
	K13B
	3,44
	(84) Tốt
	Giỏi
	310.000đ

	3
	1066090090
	Tống Thị Thùy
	“
	3,34
	(89) Tốt
	Giỏi
	310.000đ

	4
	1066090093
	Vũ Thị Thương
	“
	3,25
	(88) Tốt
	Giỏi
	310.000đ

	5
	1166090017
	Nguyễn Thị Hương
	K14
	3,38
	(92) XS
	Giỏi
	310.000đ

	6
	1166090020
	Đỗ Thị Lý
	“
	3,38
	(94)XS
	Giỏi
	310.000đ

	7
	1266090002
	Lê Thị Vân Anh
	K15
	3,50
	(81) Tốt
	Giỏi
	310.000đ

	8
	1366090001
	Nguyễn Thị Lan Anh
	K16
	2,79
	(90) XS
	Khá
	280.000đ

	9
	1366090021
	Thiều Thị Nhung
	“
	2,50
	(82) Tốt
	Khá
	280.000đ


 (Ấn định danh sách có 9  sinh viên = 9 xuất học bổng KKHT)

                                                                                Thanh hoá, ngày 25 tháng 3  năm 2014
                        Trưởng Khoa                                                                                Cán bộ QLSV

                          LÊ THỊ THU HÀ                                                                                           ĐINH THỊ NGA

